
 

 

     Họ và tên:…………………………………………….….           Lớp 3A…  

PHIẾU TỰ LUYỆN MÔN TOÁN - TUẦN 28 

     I. TRẮC NGHIỆM:  

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu 

Câu 1: Tổng của hai số 4 517 và 2 869 là:  

A. 1 648 B. 7 376 C. 7 386 D. 7 486 

Câu 2: Tích của 1925 và 4 là: 

A. 7 070 B. 5 472 C. 7 680 D. 7 700 

Câu 3: Kết quả của phép tính 5018 : 5 là: 

         A. 1 003 (dư 3)        B. 1 003        C. 1 005 (dư 3) D. 103 (dư 3) 

Câu 4: Giá trị của biểu thức (890 - 495) x 3 =? 
 

    A. 395              B. 1 185             C. 1 175      D. 1 195 

Câu 5: Ngày 5 tháng 2 là thứ ba. Hỏi ngày cuối cùng của tháng hai là thứ mấy, biết rằng 

năm đó là năm nhuận? 
 

      A.  Thứ năm     B. Thứ sáu         C. Thứ bảy      D. Chủ nhật 

Câu 6: Bạn Mai được mẹ cho 50 000 đồng. Mai mua 3 quyển vở giá mỗi quyển là 5 000 

đồng, 1 hộp bút giá 15 000 đồng và 1 cái bút chì giá 5 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Mai 2 

tờ giấy bạc. Hỏi 2 tờ giấy bạc đó thuộc loại nào? 
 

A. 1 tờ 10 000 đồng  

     và  1 tờ 2 000 đồng 

     B. 2 tờ loại 5 000 đồng       C.    1 tờ loại 10 000 đồng  

       và   1 tờ loại 5 000 đồng    

II. TỰ LUẬN:  

   Bài 1: Đặt tính rồi tính 

36 097 + 21 735 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………... 

47 216 -  6 198 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

21 807 x 4 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

948 x 7 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

17 630 : 8 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 

………………… 

………………… 
 

………………… 



Bài 2: Số: 

Số đã cho 72 984 2 072 24 920 

Bớt 8 đơn vị     

Giảm 8 lần     

 

Bài 3: Xe thứ nhất chở được 1 048 kg gạo. Biết số gạo của xe thứ nhất giảm đi 4 lần thì bằng số 

gạo của xe thứ hai. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

Bài 4: Một cửa hàng nhận về 2 479 lít dầu. Cửa hàng đã bán được 424 lít dầu. Số dầu còn lại rót 

đều vào các can, mỗi can có 5 lít dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Một phép chia có số bị chia là số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và thương là số lớn 

nhất có một chữ số. Hãy tìm số chia và số dư trong phép tính chia này? 
Bài giải 

         …………………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………… 

 


